
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 203730 Đỗ Huỳnh Anh 14/10/2002 An Giang DH20DUO02

2 200741 Huỳnh Thị Trúc Anh 20/04/2002 Kiên Giang DH20DUO01

3 223613 Phạm Anh Đài 22/08/2004 Ninh Thuận DH22QTK07

4 226023 Nguyễn Huỳnh Del 28/12/2004 Cà Mau DH22KTO02

5 2010349 Lâm Ngọc Diễm 29/01/2001 Sóc Trăng DH20YKH06

6 191387 Lưu Thị Thùy Dương 19/09/2001 Bạc Liêu DH19YKH02

7 2010465 Đào Thị Hồng Gấm 15/05/2002 Cần Thơ DH20YKH06

8 2010267 Hà Hữu Hào 04/08/2001 Bạc Liêu DH20YKH06

9 2010262 Nguyễn Phạm Phương Hồng 15/09/2002 An Giang DH20DUO02

10 222737 Bùi Thị Trúc Huyền 13/12/2004 Cà Mau DH22KTO02

11 2010358 Nguyễn Thúy Huyền 21/08/2002 Bạc Liêu DH20YKH06

12 2010232 Lê Thị Anh Khoa 14/12/2002 Đồng Tháp DH20DUO02

13 2010297 Nguyễn Quốc Kiệt 15/07/2002 Kiên Giang DH20YKH06

14 2010328 Trương Thế Kỹ 27/11/2002 An Giang DH20YKH06

15 203648 Trần Nhựt Lam 17/07/2002 Cần Thơ DH20DUO02

16 226221 Lê Thị Thùy Lanh 06/07/2003 Cà Mau DH22KTO02

17 2010638 Hồ Ngọc Thanh Liên 29/09/2001 An Giang DH20DUO02

18 220861 Võ Thoại Mỹ 25/04/2004 Cà Mau DH22KTO02

19 223258 Ngô Thị Thúy Nga 02/08/2004 Bến Tre DH22KTO02

20 2010406 Phan Thị Bảo Ngọc 20/12/2001 Vĩnh Long DH20DUO02

21 199861 Nguyễn Thị Nhã Nhi 01/12/2001 Đồng Tháp DH19YKH02

22 225163 Phan Tâm Như 01/01/2004 Hậu Giang DH22KTO02

23 222455 Neáng Ma Ny 15/11/2003 An Giang DH22KTO03
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24 2010447 Nguyễn Như Phương 30/10/2001 Cà Mau DH20YKH06

25 203728 Phan Nhật Quỳnh 03/06/2002 An Giang DH20DUO02

26 210307 Trần Đức Thái 08/11/2003 Cà Mau DH21OTO01

27 2010444 Phạm Nguyễn Trường Thanh 25/09/2002 Cần Thơ DH20YKH06

28 2010295 Võ Hoàng Thanh 22/10/2002 An Giang DH20YKH06

29 2010451 Phạm Nguyễn Chí Thành 16/09/2002 Cần Thơ DH20DUO02

30 2010290 Phan Ngọc Thi 08/08/2002 An Giang DH20DUO02

31 2010462 Hồ Hữu Thiện 24/01/2001 Bến Tre DH20YKH06

32 2010329 Lương Quốc Thịnh 13/05/2001 Bạc Liêu DH20YKH06

33 220799 Nguyễn Thị Kim Thu 29/11/2004 Bến Tre DH22QTK07

34 221632 Nguyễn Anh Thư 24/12/2004 Bạc Liêu DH22KTO02

35 226007 Nguyễn Thị Ngọc Thư 21/08/2003 Tiền Giang DH22KTO02

36 203570 Dương Đặng Kim Tiền 25/10/2002 Cần Thơ DH20YKH06

37 2010304 Trương Chí Tình 01/12/2002 Cà Mau DH20YKH06

38 2010464 Danh Thị Tú Trâm 19/09/2000 Sóc Trăng DH20YKH06

39 209755 Trần Huỳnh Ngọc Trúc 06/02/2002 An Giang DH20DUO02

40 2010388 Vũ Đức Trung 11/02/2002 Kiên Giang DH20YKH06

41 2010264 Nguyễn Minh Tuệ 20/05/2002 An Giang DH20YKH06

42 201658 Ngô Thị Ngân Tuyền 09/10/2002 Tây Ninh DH20DUO01
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